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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 58/2015/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2015 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố 

áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 
11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Quốc 
hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 1614/QĐ-TTg ngày 15 tháng 09 năm 2015 của Thủ 
tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tổng thể "Chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo 
lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020"; 

Căn cứ Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng 
cho giai đoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Kết luận số 315-KL/TU ngày 08 tháng 7 năm 2015 của Hội nghị lần 
thứ 24 Thành ủy khóa IX về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh - quốc 
phòng Thành phố 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối 
năm 2015 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X nhiệm kỳ 2015 -
2020; 
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Căn cứ Nghị quyêt số 15/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2015 của 
Hội đồng nhân dân Thành phố về Chương trình Giảm nghèo bền vững của 
Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020; 

Xét đề nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo, tăng 
hộ khá Thành phố tại Tờ trình số 238/TTr-BCĐGNTHK ngày 29 tháng 12 năm 
2015, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Các tiêu chí về thu nhập và mức độ thiêu hụt của các chiều nghèo 
(tiêp cận các dịch vụ xã hội cơ bản) được sử dụng đo lường xác định chuẩn hộ nghèo, 
hộ cận nghèo Thành phố giai đoạn 2016 - 2020 

1. Các tiêu chí về thu nhập: 

a) Chuẩn nghèo: từ 21 triệu đồng/người/năm trở xuống. 

b) Chuẩn cận nghèo: từ trên 21 triệu đồng/người/năm đên 28 triệu 
đồng/người/năm. 

2. Tiêu chí về mức độ thiêu hụt của các chiều nghèo (các dịch vụ xã hội cơ bản): 

a) 05 chiều nghèo (các dịch vụ xã hội cơ bản): giáo dục và đào tạo; y tê; 
việc làm và bảo hiểm xã hội; điều kiện sống; tiêp cận thông tin. 

b) Các chỉ số đo lường mức độ thiêu hụt của các chiều nghèo (11 chỉ số với tổng 
điểm là 100 điểm), gồm: Trình độ giáo dục của người lớn (10 điểm); Tình trạng đi 
học của trẻ em (10 điểm); Trình độ nghề (10 điểm); Tiêp cận các dịch vụ y tê (10 
điểm); Bảo hiểm y tê (10 điểm); Việc làm (10 điểm); Bảo hiểm xã hội (10 điểm); Nhà 
ở (10 điểm); Nguồn nước sinh hoạt (10 điểm); Sử dụng viễn thông (05 điểm); Tài sản 
phục vụ tiêp cận thông tin (05 điểm). 

c) Ngưỡng thiêu hụt các chiều nghèo (các dịch vụ xã hội cơ bản) của hộ 
dân là từ 40 điểm trở lên. 

Điều 2. Chuẩn hộ nghèo và hộ cận nghèo Thành phố áp dụng cho giai đoạn 
2016 - 2020 

1. Hộ nghèo Thành phố: là những hộ dân Thành phố (có hộ khẩu thường 
trú và tạm trú KT3) có 01 hoặc cả 02 tiêu chí sau: 

- Có thu nhập bình quân từ 21 triệu đồng/người/năm trở xuống. 
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- Có tổng số điểm thiếu hụt của 05 chiều nghèo (các dịch vụ xã hội cơ bản) 
từ 40 điểm trở lên. 

Hộ nghèo Thành phố được chia thành 03 nhóm hộ để tổ chức thực hiện các 
chính sách tác động hỗ trợ giảm nghèo thứ tự ưu tiên như sau: 

- Nhóm 1: Là hộ dân có thu nhập bình quân từ 21 triệu đồng/người/năm trở 
xuống và có điểm thiếu hụt của 05 chiều nghèo (các dịch vụ xã hội cơ bản) từ 40 
điểm trở lên. 

- Nhóm 2: Là hộ dân có thu nhập bình quân từ 21 triệu đồng/người/năm trở 
xuống và có điểm thiếu hụt của 05 chiều nghèo (các dịch vụ xã hội cơ bản) dưới 40 
điểm (từ 0 - 35 điểm). 

- Nhóm 3: Là hộ dân có thu nhập bình quân trên 21 triệu đồng/người/năm 
(không nghèo thu nhập) và có điểm thiếu hụt của 05 chiều nghèo (các dịch vụ xã hội 
cơ bản) từ 40 điểm trở lên. 

2. Hộ cận nghèo Thành phố: là những hộ dân Thành phố (có hộ khẩu thường 
trú và tạm trú KT3) có 02 tiêu chí sau: 

- Có thu nhập bình quân từ trên 21 triệu đồng/người/năm đến 28 triệu 
đồng/người/năm. 

- Có tổng số điểm thiếu hụt của 05 chiều nghèo dưới 40 điểm (từ 0 
đến 35 điểm). 

Điều 3. Mức chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo quy định tại Điều 2 Quyết định 
này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, là căn cứ để đo lường và 
giám sát mức độ thiếu hụt về thu nhập và các chiều nghèo (tiếp cận các dịch vụ 
xã hội cơ bản) của người dân; là cơ sở xác định đối tượng hộ nghèo, hộ cận 
nghèo Thành phố để thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo và an sinh xã 
hội, hoạch định các chính sách kinh tế - xã hội khác của Thành phố trong giai 
đoạn 2016 - 2020. 

Điều 4. Giao Ban Chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo bền vững Thành phố 
phối hợp với Cục Thống kê Thành phố xây dựng kế hoạch khảo sát, lập danh 
sách hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố giai đoạn 2016 - 2020 trình Ủy ban 
nhân dân Thành phố phê duyệt để triển khai thực hiện trên địa bàn Thành phố, 
thời gian thực hiện khảo sát trong quý 1 năm 2016; tổng hợp báo cáo Ủy ban 
nhân dân Thành phố về danh sách và tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố 
đầu kỳ (năm 2016) chậm nhất là cuối tháng 4 năm 2016. 
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Điều 5. Để đảm bảo thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo cho hộ 
nghèo, hộ cận nghèo Thành phố được liên tục; trước mắt, cho phép Ban Chỉ đạo 
Chương trình Giảm nghèo bền vững Thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, 
huyện được tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo theo Quyết 
định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố cho số hộ nghèo, hộ cận nghèo (có mã số hộ của giai đoạn 2014 -
2015) đang có thu nhập trong mức chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố 
giai đoạn 2016 - 2020 (hộ nghèo có thu nhập từ 21 triệu đồng/người/năm trở 
xuống và hộ cận nghèo có thu nhập từ trên 21 triệu đồng/người/năm đến 28 
triệu đồng/người/năm) đến khi có Quyết định ban hành Chương trình Giảm 
nghèo bền vững của Thành phố giai đoạn 2016 - 2020. 

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 

Điều 7. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng Ban Chỉ 
đạo Chương trình Giảm nghèo bền vững Thành phố, Thủ trưởng các Sở - ngành 
Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thành Phong 


